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	CHÍNH PHỦ
______
Số: 151/TTr-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________
Hà Nội, ngày 28  tháng 9  năm 2009


TỜ TRÌNH

Về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)
__________
Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011), Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (SỬA ĐỔI)
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Quốc hội khoá X kỳ họp thứ hai thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1998 và đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 3 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 (sau đây gọi tắt là Luật NHNN VN). Luật NHNN VN là khuôn khổ pháp lý cơ bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng kết trên 10 năm thực hiện Luật NHNN VN cho thấy Luật NHNN VN đã góp phần to lớn trong việc hình thành cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước), đặc biệt trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của mình đã thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia và thanh tra, giám sát có hiệu quả hoạt động của các Tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật NHNN VN cũng cho thấy một số nội dung quy định của Luật NHNN VN chưa thực sự đáp ứng được  yêu cầu đối với việc xây dựng Ngân hàng Nhà nước trong điều kiện mới, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành  theo thẩm quyền nhiều quy định dưới hình thức các văn bản hướng dẫn. Qua thực tiễn triển khai thực hiện các quy định này đã phát huy hiệu quả và  cần được cụ thể hoá vào trong Luật để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ hơn.
1. Những thành tựu đã đạt được

a) Luật NHNN VN đã góp phần từng bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế thị trường.
Luật NHNN VN ra đời đã tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành đồng bộ một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới trong tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, ngân quỹ, thanh tra giám sát an toàn hoạt động của các TCTD ... tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của mình.

b) Luật NHNN VN đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ .
Trên cơ sở Luật NHNN VN, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước đổi mới việc điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, sử dụng hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, tái cấp vốn, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc để điều tiết thị trường và hoạt động của các TCTD, thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; Luật NHNN VN cũng tạo ra hành lang pháp lý để Ngân hàng Nhà nước đổi mới chính sách quản lý ngoại hối theo hướng tự do hoá các giao dịch vãng lai, loại bỏ dần các hạn chế đối với các hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế....thay đổi căn bản cơ chế điều hành tỷ giá từ cơ chế tỷ giá cố định sang cơ chế tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước đã góp phần đẩy mạnh xuất khẩu và thúc đẩy phát triển, ổn định thị trường ngoại hối của Việt Nam.

c) Luật NHNN VN đã góp phần đổi mới hoạt động Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các quy định trong Luật NHNN hiện hành về cơ bản là phù hợp với yêu cầu của công tác thanh tra, giám sát an toàn trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng và trình độ phát triển của Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở các quy định của Luật, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng các quy định về an toàn đối với hoạt động ngân hàng tương đối phù hợp với chuẩn mực quốc tế áp dụng đối với các nước đang phát triển có cùng trình độ (Basel 1). Trong khuôn khổ của hệ thống các cơ chế an toàn này, mức độ rủi ro của từng tổ chức tín dụng cũng như của cả hệ thống đã được theo dõi tốt hơn, kịp thời hơn đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát trong từng tổ chức tín dụng và nâng cao hơn chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đồng thời, các cơ chế can thiệp, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém quy định trong Luật NHNN VN đã góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn.

d) Luật NHNN VN đã góp phần đổi mới các hoạt động cơ bản đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về dịch vụ ngày một cao của các tổ chức tín dụng, như chế độ quản lý tiền mặt, phát hành, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử liên ngân hàng, thông tin tín dụng (cập nhật, cung cấp thông tin về quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp với khách hàng, công tác thông tin dự báo, định hướng chính sách lãi suất, tỷ giá ...)
2. Những tồn tại và hạn chế

a) Luật NHNN VN chưa nâng cao trách nhiệm cũng như thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành các công cụ để thực thi chính sách tiền tệ. 

Cuộc khủng hoảng tài chính tại các nước phát triển vừa qua cũng cho thấy những quy định hiện hành của Luật NHNN VN trong việc giám sát hoạt động, xử lý tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khó khăn có thể gây mất an toàn hệ thống chưa đầy đủ. Những quy định về thẩm quyền của Nhà nước trong việc can thiệp vào hoạt động cũng như chế tài đối với các tổ chức tín dụng yếu kém chưa đủ mạnh.
b) Luật NHNN VN chưa quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước về việc công khai chủ trương, chính sách và những thông tin cần thiết về tiền tệ và ngân hàng, tạo lòng tin của công chúng vào chính sách của Nhà nước trong bối cảnh thông tin có rất nhiều chiều và từ rất nhiều nguồn của nền kinh tế thị trường. 

c) Luật NHNN VN chưa quy định cụ thể tính chất đặc thù của hoạt động thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng đối với tổ chức tín dụng là thanh tra, giám sát thường xuyên, mang tính chất phòng ngừa nhằm ngăn chặn và xử lý “sớm” các rủi ro có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động đối với của các tổ chức tín dụng. 
3. Sự cần thiết ban hành Luật NHNN VN (sửa đổi)

Trong những năm vừa qua, nhiều Luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như Luật Tổ chức Quốc hội (2001), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội (2007), Luật Tổ chức Chính phủ (2001), Bộ Luật dân sự (2005), Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư (2005), Luật Chứng khoán (2006)....Việc sửa đổi Luật NHNN VN là một yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách và định hướng đổi mới đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng. Luật NHNN VN cần phải nhanh chóng sửa đổi tạo cơ sở pháp lý để thể chế hoá những chủ trương, chính sách quan trọng này nhằm tạo điều kiện tiếp tục đẩy nhanh cải cách, đổi mới về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra tác động sâu rộng đến các quốc gia và hệ thống ngân hàng cũng như quản lý nhà nước của Ngân hàng Trung ương (Ngân hàng Nhà nước) nhất là các chính sách quản lý và thanh tra, giám sát nhằm bảo đảm sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng, ngăn ngừa và xử lý sớm mầm mống gây mất ổn định.

II. ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT NHNNVN (SỬA ĐỔI) 
1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng Luật NHNNVN (sửa đổi)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra:

“Mục tiêu của chính sách tiền tệ trong 5 năm tới là ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách  tài khoá để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng dự trữ ngoại tệ, khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân tiết kiệm, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

 Xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, khẩn trương thực hiện đầy đủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động ngân  hàng… Thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận theo nguyên tắc thị trường và đi tới loại bỏ hoàn toàn qui định hành chính với lãi suất ngoại tệ. 

Tiếp tục thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt theo nguyên tắc thị trường với biên độ mở rộng hơn phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài chính  và năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đổi mới chính sách quản lý ngoại hối theo hướng tự do hoá hoàn toàn giao dịch vãng lai, từng bước mở cửa các giao dịch vốn, thu hẹp và tiến tới xoá bỏ tình trạng sử dụng ngoại tệ làm phương tiện thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam .

 Sửa đổi Luật NHNN VN theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cải cách hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ thị trường tiền tệ;..”

2. Quan điểm chỉ đạo về việc xây dựng Dự án Luật NHNN VN (sửa đổi)
a) Luật NHNN VN (sửa đổi) phải thể chế hoá được quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện được tính đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt nam, phù hợp với thể chế chính trị của Việt nam đã được quy định trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, từng bước thực hiện được mục tiêu, định hướng về phát triển Ngân hàng Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ X.
b) Luật NHNN VN (sửa đổi) phải kế thừa và phát huy những ưu điểm, những quy định vẫn còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khắc phục được những hạn chế, bất cập của những quy định hiện hành, bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam và sự hài hoà giữa các quy định của pháp luật liên quan, nhưng vẫn tôn trọng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước.
c) Luật NHNN VN (sửa đổi) phải tạo cơ sở pháp lý để nâng cao một bước trách nhiệm, thẩm quyền và tính chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong việc sử dụng các công cụ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ cũng như giám sát an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

d) Phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thông lệ, chuẩn mực quốc tế về ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế của nền kinh tế nước ta.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT NHNN VN (SỬA ĐỔI)  
Để triển khai xây dựng Luật, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện một số cơ quan có liên quan. Trong quá trình xây dựng Luật, Ngân hàng Nhà nước đã tổng kết hơn 10 năm thực thi Luật NHNN VN hiện hành, nghiên cứu kinh nghiệm bước đầu của các nước trong xử lý các vấn đề của hệ thống ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.

Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì cùng với các Bộ, ngành xây dựng dự án Luật NHNN VN (sửa đổi), tiến hành chỉnh sửa nhiều lần trên cơ sở tham khảo và tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia tư vấn, các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế... Những vấn đề lớn, một số nội dung mang tính quan điểm còn có ý kiến khác nhau đã báo cáo Thường trực Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo và xin ý kiến tham gia của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia. Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đã họp và cho ý kiến thẩm định đối với dự án Luật NHNN VN (sửa đổi) và các hồ sơ liên quan. Ngân hàng Nhà nước nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến tham gia của các Bộ, ngành. 

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2009, Chính phủ thảo luận và thống nhất với những nội dung cơ bản của dự án Luật. Ngày 15/9/2009, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi ) tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT NHNN VN (SỬA ĐỔI) 

1. Kết cấu của Dự thảo Luật NHNN VN (sửa đổi) 
Dự thảo Luật NHNN VN (sửa đổi) gồm 7 chương và 69 điều với những nội dung cơ bản sau đây:
a) Chương I – Những quy định chung
Chương này có 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định những nội dung cơ bản về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Luật; vị trí, chức năng, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và làm rõ những khái niệm trong Luật NHNN VN.
Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. Dự thảo xác định Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương là ngân hàng phát hành tiền và ngân hàng của các tổ chức tín dụng.
Mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Nhà nước là ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả các hệ thống thanh toán; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng XHCN. 
Dự thảo Luật quy định quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng một số biện pháp đặc biệt để xử lý các tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng như mua cổ phần của tổ chức tín dụng; đình chỉ có thời hạn, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể  tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng. Mua cổ phần là một nội dung mới, đây là một cơ chế can thiệp mới, mạnh hơn, nhanh hơn so với cơ chế cho vay đặc biệt.
b) Chương II – Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước
Chương này gồm 3 điều (từ Điều 10 đến Điều 11) quy định về mô hình tổ chức, người lãnh đạo, điều hành, cán bộ công chức của Ngân hàng Nhà nước. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống tập trung, thống nhất gồm bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc. Mô hình tổ chức này đảm bảo cho việc tổ chức và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia thống nhất của Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức, bộ máy của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định. Thống đốc là thành viên của Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; đại diện cho pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ và thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Luật này và những quy định có liên quan của Luật Tổ chức Chính phủ. Cán bộ, công chức của Ngân hàng Nhà nước là cán bộ, công chức của Nhà nước nhưng có cơ chế tuyển dụng, sử dụng phù hợp với hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước.
c) Chương III – Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước
Chương này gồm 6 mục và 33 điều (từ Điều 12 đến Điều 44) quy định về 6 lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể là Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Phát hành tiền; Cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách; Hoạt động thanh toán và ngân quỹ; Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối; Hoạt động thông tin báo cáo.
- Mục 1 -  Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Đây là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của Ngân hàng Nhà nước. Mục này bao gồm 7 Điều (từ Điều 12 đến Điều 18). Nhiều nội dung trong Mục này đã được điều chỉnh để thể hiện chính xác hơn các công cụ của chính sách tiền tệ (Điều 13, Điều 14). Để bảo đảm sự linh hoạt cho việc điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, dự thảo Luật đã có quy định mới giao cho Ngân hàng Nhà nước quyền quyết định các loại giấy tờ có giá được phép sử dụng trong giao dịch trên thị trường mở giữa Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại, thay vì quy định cứng nhắc như Luật hiện hành.
- Mục 2 - Phát hành tiền giấy và tiền kim loại
Mục này gồm 8 Điều (từ Điều 19 đến Điều 26). So với Luật hiện hành, nội dung của Mục này không có thay đổi lớn. Một số thay đổi liên quan đến sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Công an trong quá trình in, đúc, tiêu huỷ tiền như quy định tại Luật hiện hành. Tổng kết thực tiễn cho thấy có thể giao cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiệm vụ này nhằm giảm bớt gánh nặng cho các Bộ liên quan, đồng thời phản ánh xu hướng tự động hoá trong thời gian tới đây trong các khâu kiểm đếm, xử lý tiền mặt.
- Mục 3 - Cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách
Mục này gồm 3 Điều (từ Điều 27 đến Điều 29), quy định về các hoạt động cho vay, bảo lãnh và tạm ứng cho ngân sách Nhà nước. Hoạt động cho vay của Ngân hàng Nhà nước đã được quy định rộng hơn trong trường hợp cho vay đặc biệt: Ngân hàng Nhà nước được cho vay không những đối với các TCTD đã “lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả”  như quy định trong Luật hiện hành mà cả đối với TCTD hoạt động bình thường nhưng “có nguy cơ mất khả năng chi trả do các sự cố nghiêm trọng khác” để bảo đảm có thể can thiệp sớm hơn, hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

Về tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước, dự thảo Luật quy định theo Luật Ngân sách. 

- Mục 4 - Hoạt động thanh toán và ngân quỹ

Mục 4 gồm 4 Điều (từ Điều 30 đến Điều 33). Quy định liên quan đến việc mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước, theo đó về nguyên tắc Kho bạc Nhà nước phải mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Ở huyện, thị xã không phải tỉnh lỵ, thành phố trực thuộc Trung ương, Kho bạc Nhà nước chỉ được mở và sử dụng tài khoản tại các ngân hàng thương mại theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (Điều 30). Quy định này nhằm mục tiêu bảo đảm Ngân hàng Nhà nước có thể luôn có được đầy đủ, chính xác số liệu về quan hệ tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước với Ngân sách Nhà nước để có thể điều hành chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, hiệu quả.

- Mục 5- Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối

Mục 5 gồm 4 Điều (từ Điều 34 đến Điều 37). Trong Mục 5 có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối. Dự thảo Luật có quy định mới về mua, bán ngoại tệ giữa Dự trữ ngoại hối Nhà nước với Ngân sách Nhà nước.Theo đó, về nguyên tắc nguồn ngoại tệ thuộc dự trữ của Nhà nước phải được chuyển về Quỹ Dự trữ ngoại hối Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý, để tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện được thống nhất chính sách tiền tệ, có nguồn ngoại tệ can thiệp thị trường xử lý tình huống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và công bố đảm bảo khả năng thanh toán tổng thể thường xuyên, định kỳ của đất nước với công chúng và thế giới.
- Mục 6- Hoạt động thông tin, báo cáo

Mục 6 gồm có 7 Điều ( từ Điều 38 đến Điều 44). Nội dung của Mục này được thay đổi cơ bản so với Luật Ngân hàng Nhà nước hiện hành nhằm phản ánh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. Với tư cách là một cơ quan quản lý tham gia tham mưu kinh tế vĩ mô, nguồn thông tin là những dữ liệu rất quan trọng để xây dựng chính sách, đánh giá diễn biến thị trường và đưa ra các quyết định điều tiết. Do đó, các quy định liên quan đến nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, số liệu cho Ngân hàng Nhà nước đã được cụ thể hoá trong Mục này. Ngoài ra, Mục này còn đưa ra các quy định liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc công bố thông tin; trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc báo cáo định kỳ cho Chính phủ những diễn biến về tiền tệ, hoạt động ngân hàng cũng như các báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan cho Bộ Tài chính và các cơ quan khác. 

d) Chương IV – Tài chính, kế toán của Ngân hàng Nhà nước

Chương này gồm 7 điều (từ Điều 45 đến Điều 51) quy định về vốn pháp định, thu chi tài chính, các quỹ, hạch toán kế toán, kiểm toán của Ngân hàng Nhà nước. Những nội dung quy định này phù hợp với tính chất hoạt động của Ngân hàng Nhà nước với tư cách là một Ngân hàng Trung ương.

đ) Chương V – Thanh tra, giám sát ngân hàng

Chương này gồm 13 điều (từ Điều 52 đến Điều 64). Chương Thanh tra, giám sát ngân hàng đã được sửa đổi lại cơ bản quy định cụ thể thanh tra, giám sát đặc thù của tổ chức này và quy định ‘trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về thanh tra, giám sát ngân hàng, thực hiện theo quy định của Luật này”. (Điều 54) .

Toàn bộ những nội dung liên quan đến phạm vi, nguyên tắc và nội dung Thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng cũng như các chế tài áp dụng đối với các tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng cũng đã được quy định mới trong dự thảo.

e) Chương VI – Kiểm toán nội bộ 

Chương Kiểm toán nội bộ là một Chương mới, gồm có 3 Điều (từ Điều 65 đến Điều 67). Kiểm toán nội bộ là một hoạt động nhằm bảo đảm tính minh bạch rõ ràng và tuân thủ pháp luật của Ngân hàng Nhà nước với tư cách là một Cơ quan được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và quản lý, điều hành một khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước và còn quản lý hoạt động theo tính thống nhất hệ thống (các chi nhánh đặt tại tỉnh, thành phố). Kiểm toán nội bộ được thực hiện thông qua một đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động độc lập với hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nhằm giúp Thống đốc có thể kiểm soát được chặt chẽ, thường xuyên các hoạt động của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

g) Chương VII –  Điều khoản thi hành 

Chương Điều khoản thi hành gồm 2 điều (Điều 68 và Điều 69) quy định hiệu lực thi hành của Luật và việc hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Những nội dung kế thừa Luật NHNN VN hiện hành

a) Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước

Theo thông báo của Bộ Chính trị số 191 -TB/TW, Ngân hàng Nhà nước cần được tổ chức lại với cơ cấu và tính chất hoạt động như một Ngân hàng Trung ương hiện đại. Nhưng Bộ Chính trị cũng lưu ý “phải dự báo đúng tình hình trong nước, quốc tế liên quan đến hoạt động ngân hàng và những nhiệm vụ của đất nước trong thời gian tới để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp”.  Mục tiêu xây dựng Ngân hàng Nhà nước trở thành một Ngân hàng Trung ương hiện đại là một định hướng lớn cần có một quá trình phấn đấu nhằm tạo ra được các cơ sở, điều kiện cần thiết, đặc biệt là những thay đổi trong cơ chế vận hành các hoạt động nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ có chuyên môn, trình độ… cũng như các điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội. Ngân hàng Nhà nước đang tích cực triển khai theo định hướng này. 

Kế thừa Luật hiện hành Chính phủ đề xuất vị thế của Ngân hàng Nhà nước vẫn là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, là ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho phù hợp với thể chế chính trị - xã hội của Việt Nam trong Hiến pháp năm 1992 và thực tiễn của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, thực hiện chức năng của ngân hàng Trung ương.

b) Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước theo mô hình cơ quan của Chính phủ và mô hình ngân hàng Trung ương. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống tập trung, thống nhất gồm bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc. Tổ chức, bộ máy của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định. Thống đốc là thành viên của Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; đại diện cho pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Những nội dung mới của dự án Luật NHNN VN (sửa đổi)

a) Xác định rõ ràng hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện Chính sách tiền tệ quốc gia, cụ thể:
“1. Quốc hội quyết định mức lạm phát định hướng từng thời kỳ.
 2. Chính phủ quyết định chỉ tiêu lạm phát và định hướng điều hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm.
 3. Ngân hàng Nhà nước xây dựng mức lạm phát định hướng từng thời kỳ để Chính phủ trình Quốc hội quyết định; quyết định mục tiêu và biện pháp  điều hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm.”

b) Quy định rõ ràng hơn một số thẩm quyền của NHNN trong việc thực thi chính sách tiền tệ, cụ thể:

Ngân hàng Nhà nước được “chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ và các giải pháp khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia” (Khoản 6 Điều 6); “Tổ chức hệ thống thống kê, dự báo về tiền tệ và ngân hàng; công khai thông tin về tiền tệ và ngân hàng” (khoản 8 Điều 6); “Tham gia với Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh” (Khoản 26 Điều 6); “Trong trường hợp thị trường có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng theo quy định của Luật này và Luật Các tổ chức tín dụng.” (Khoản 2 Điều 15).
 Thống đốc có quyền thành lập “ các Ban, Hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước” (Điều 9). 

c) Mở rộng phạm vi giám sát đối với toàn bộ hoạt động của một TCTD: 
“Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc giám sát ngân hàng đối với mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, Tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.” (Điều 59).

d) Xác định rõ thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng và yêu cầu đối với công tác giám sát hoạt động ngân hàng, cụ thể:

“Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện trên nguyên tắc thanh tra, giám sát toàn bộ hoạt động của tổ chức tín dụng, kể cả công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng.” (Khoản 3, Điều 54).

“Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện theo quy định của Luật này và Luật Các tổ chức tín dụng. Trình tự, thủ tục thanh tra, giám sát ngân hàng do Thống đốc quy định. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về thanh tra, giám sát ngân hàng, thực hiện theo quy định của Luật này.” (Khoản 4 Điều 54); 
đ) Xác định rõ vai trò quản lý Nhà nước đối với bảo hiểm tiền gửi
Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo bổ sung vào các Luật Ngân hàng một số quy định liên quan đến quản lý nhà nước về Bảo hiểm tiền gửi, Dự thảo Luật quy định một số nội dung liên quan như sau:   
“Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ngoại hối, bảo hiểm tiền gửi” (Khoản 3 Điều 2); “Xây dựng các dự án Luật, pháp lệnh và các dự án khác về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ngoại hối, bảo hiểm tiền gửi” (Khoản 3 Điều 6); “Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại tổ chức bảo hiểm tiền gửi...” (khoản 11 Điều 6); “Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển bảo hiểm tiền gửi” (Khoản 15 Điều 6)...

e) Quy định rõ thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong việc can thiệp, xử lý “sớm” các TCTD có vấn đề nhằm ngăn chặn kịp thời những khả năng đổ vỡ và cụ thể hoá các chế tài áp dụng đối với các TCTD vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng.
Để bảo đảm kỷ luật trong hoạt động ngân hàng, các chế tài và thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng đã được cụ thể hoá trong Dự thảo Luật NHNN với các biện pháp xử lý sau: (Khoản 2 Điều 62):

“2. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm hoặc mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước được áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và một số biện pháp sau đây đối với tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng: 

-  Hạn chế chia cổ tức, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng tài sản;

-  Hạn chế việc mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động;

-  Hạn chế, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng;

-  Yêu cầu tổ chức tín dụng phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

-  Yêu cầu tổ chức tín dụng phải chuyển nhượng vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần; cổ đông lớn, cổ đông nắm quyền kiểm soát, chi phối phải chuyển nhượng cổ phần;
-  Quyết định giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng trong những trường hợp cần thiết bảo đảm an toàn cho tổ chức tín dụng và hệ thống các tổ chức tín dụng; 

-  Áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn cao hơn mức quy định;

-  Thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động ngân hàng.”
g) Xác định và cụ thể hoá một số cơ chế, điều kiện bảo đảm để Ngân hàng Nhà nước có thể thực thi được các nhiệm vụ của mình với trách nhiệm cao hơn, như: 

Ngân hàng Nhà nước được sử dụng các “giải pháp khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia”, được “tổ chức hệ thống thống kê dự báo về tiền tệ và ngân hàng; công khai thông tin về tiền tệ và ngân hàng” (Khoản 6, Khoản 8 Điều 6); Ngân hàng Nhà nước “... phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán” (Khoản 16 Điều 6) để làm cơ sở cho việc điều hành chính sách tiền tệ; các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm “cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước để xây dựng Bảng cân đối tiền tệ, xây dựng cán cân thanh toán của Việt Nam và đánh giá, dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiền tệ...” (Khoản 1 Điều 38).
 Thống đốc NHNN được quyết định việc “thành lập, chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện” (khoản 4 Điều 9); “Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại tổ chức bảo hiểm tiền gửi, doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước  và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật; được sử dụng vốn pháp định do Ngân sách Nhà nước cấp để góp vốn thành lập doanh nghiệp nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước” (Khoản 11 Điều 6);  “Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, sử dụng cán bộ, công chức của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng trung ương” (khoản 2 Điều 11).

Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi).    
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